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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự  

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG TTLT
Điều 11 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) và Điều 22 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN (Nghị định số 16) đã giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự. Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì việc ban hành một Thông tư liên tịch quy định về nội dung này là hết sức cần thiết bởi các lý do sau:
Thứ nhất, quản lý nhà nước về công tác bồi thường nói chung và quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự nói riêng được xác định là một lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành và mới (được thực hiện từ khi Luật TNBTCNN có hiệu lực thi hành). Tuy nhiên, các quy định của pháp luật quản lý nhà nước về công tác bồi thường còn chưa cụ thể, rõ ràng, vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần phải có các hướng dẫn cụ thể để góp phần đưa Luật TNBTCNN vào cuộc sống và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bồi thường.
Thứ hai, trong hoạt động thi hành án dân sự thì các cơ quan thi hành án dân sự được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương. Vì vậy, để quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án có hiệu quả, tránh sự chồng lấn giữa các cấp, giữa cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án dân sự và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì cần phải có các quy định cụ thể để phân cấp, phân nhiệm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan trong việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, trách nhiệm báo cáo, thống kê… 
Thứ ba, việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường là một nhiệm vụ mới, đặc thù chỉ có trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường trong một thời hạn nhất định phải xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc phải chỉ định cơ quan trong số cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường cho người bị thiệt hại. Chính vì vậy, đặt ra yêu cầu việc hướng dẫn nhiệm vụ xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường cần rõ ràng và có trình tự, thủ tục rõ ràng, hợp lý, đảm bảo thời hạn do văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường nhà nước yêu cầu.


Thứ tư, tại Điều 21 Nghị định số 16 đã quy định nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Tuy nhiên, liên quan đến công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự chỉ có một số nội dung quản lý đặc thù như: xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; giải đáp vướng mắc pháp luật về bồi thường nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường nhà nước; công tác báo cáo về bồi thường nhà nước. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường thì cần phải hướng dẫn những nội dung quản lý đặc thù này.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TTLT

Thông tư liên tịch được xây dựng theo những quan điểm chỉ đạo sau:


1. Xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng cũng như trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự 

Luật TNBTCNN và Nghị định số 16 đã giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Luật và Nghị định số 16 cũng giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường và phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Vì vậy, trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì việc xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng cũng như việc xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác bồi thường trong thi hành án dân sự của hai Bộ (Tổng Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Cục Bồi thường nhà nước, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng) là một yêu cầu đặt ra cần phải giải quyết trong Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.


2. Quy định cụ thể về công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường đã được quy định trong Luật TNBTCNN và Nghị định số 16. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp (phối hợp giữa Tổng Cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước), các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng (phối hợp giữa Vụ Pháp chế và Cục Thi hành án) có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, dẫn đến tình trạng chồng chéo, đan xen giữa các cơ quan này trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường như việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường, việc báo cáo, thống kê... Vì vậy, cần phải quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

3. Quy định cụ thể nội dung phân cấp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Cơ cấu tổ chức của ngành thi hành án dân sự được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Do vậy, trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự cần phân cấp, phân nhiệm cụ thể cho từng cấp đảm bảo nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước về công tác này, đồng thời tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau. Chẳng hạn như việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà phân cấp cho Cục Bồi thường nhà nước, Tổng Cục thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO TTLT

Ngày 07/11/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 4198/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án.

Ngày 11/7/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nhất trí với đề xuất của Cục Bồi thường nhà nước tại Báo cáo số 246/BC-BTNN ngày 27/6/2012, theo đó tách dự thảo TTLT hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án thành 03 Thông tư: (1) Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (do Bộ Tư pháp chủ trì); (2) Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng); (3) Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án hình sự (Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất thành phần tham gia tổ soạn thảo Thông tư liên hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính là các thành phần trong Quyết định số 4198/QĐ-BTP (trừ một số thành phần tham gia soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính).

Sau khi thành lập Tổ soạn thảo, Cục Bồi thường nhà nước đã thực hiện các công việc chính sau:

1. Nghiên cứu và xây dựng dự thảo TTLT;

2. Tổ chức cuộc họp xin ý kiến của Thành viên Tổ soạn thảo TTLT (ngày 14/9/2012); tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh lý dự thảo TTLT.

3. Gửi dự thảo xin ý kiến của Bộ Quốc phòng.

4. Sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Quốc phòng, Cục Bồi thường nhà nước đã tổng hợp, chỉnh lý dự thảo và gửi dự thảo xin ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan.

5. Sau khi có ý kiến chính thức của các đơn vị, các Bộ, ngành có liên quan, Cục Bồi thường nhà nước đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo TTLT.
IV. THẨM QUYỀN BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Luật TNBTCNN và Nghị định số 16 đã giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường thì Nghị định số 16 cũng giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vê công tác bồi thường. 
Tuy nhiên, hoạt động thi hành án dân sự có đặc thù là được tổ chức theo ngành dọc và được điều chỉnh bởi Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, các văn bản pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chưa quy định phân cấp cụ thể cho Tổng cục thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, các Chi cục thi hành án dân sự. Vì vậy, cần phải có một văn bản quy phạm pháp luật để quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thi hành án trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường. 
Mặt khác hoạt động thi hành án dân sự không chỉ là trách nhiệm của Bộ Tư pháp mà ở Bộ Quốc phòng thì Cục Thi hành án chịu trách nhiệm thi hành phần dân sự trong bản án hình sự. Để thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án Bộ Quốc phòng cần: xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước về bồi thường, báo cáo, thống kê, tổng hợp… Tuy nhiên, Bộ Tư pháp không thể hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong lĩnh vực thi hành án liên quan đến Bộ Quốc phòng. Do đó, cần có sự phối hợp giữa hai Bộ cũng như sự phân cấp, phân nhiệm trong công tác này.
Ngoài ra, theo quy định của Luật THADS 2008 thì có hình thức uỷ thác thi hành án và thực tế có trường hợp cơ quan thi hành án dân sự uỷ thác cho cơ quan thi hành án Bộ Quốc phòng và ngược lại thực hiện nhiệm vụ thi hành án.  Vì vậy, để xác định trách nhiệm của cơ quan uỷ thác và cơ quan nhận uỷ thác thì cần có sự phối hợp giữa hai Bộ Tư pháp và Quốc phòng.
Vì vậy, để phân định rõ phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của từng Bộ trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, đồng thời để tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì việc ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng để hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự là cần thiết.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO TTLT

1. Bố cục của dự thảo TTLT

Dự thảo TTLT gồm 7 chương và 28 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Chương III. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường
Chương IV: Giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Chương V: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường nhà nước

Chương VI: Báo cáo về công tác bồi thường

2. Nội dung của dự thảo TTLT
2.1. Phạm vi điều chỉnh 

Tại Điều 21 Nghị định số 16 có quy định 09 nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Tuy nhiên, tại dự thảo Thông tư chỉ hướng dẫn một số nội dung quản lý nhà nước mang tính đặc thù của trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường; báo cáo về công tác bồi thường.
2.2. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Luật TNBTCNN, Nghị định số 16 và TTLT số 24 đã có quy định về cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự và việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, để đảm bảo xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong thời hạn do pháp luật quy định thì dự thảo Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng trong việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Đồng thời dự thảo Thông tư cũng quy định phân cấp cụ thể cho Cục Bồi thường nhà nước, Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp và Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng trong việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
2.3. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường
Nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự là một nghiệp vụ mới của cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Vì vậy, để cho các cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện tốt việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì phải có các quy định hướng dẫn nghiệp vụ này. Do đó, dự thảo Thông tư cũng quy định về thẩm quyền hướng dẫn, cũng như hình thức, trình tự hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.
2.4. Giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Nghị định số 16 giao nhiệm vụ giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước cho Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thi hành án dân sự có liên quan đến Bộ Quốc phòng thì để đảm bảo việc giải quyết vướng mắc được nhanh chóng, hiệu quả thì dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như sau: Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự khi có yêu cầu của các cá nhân, tổ chức;  Vụ Pháp chế tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án trong quân đội.

2.5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường
Để đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bồi thường trong lĩnh vực thi hành án dân sự thì công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cần phải được đẩy mạnh. Vì vậy, dự thảo Thông tư có các quy định hướng dẫn nội dung này nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bồi thường trong thi hành án dân sự
2.6. Báo cáo về công tác bồi thường
Theo quy định của Luật TNBTCNN và Nghị định số 16 thì hàng năm Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về công tác bồi thường. Vì vậy, để có số liệu về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thì dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể về trách nhiệm báo cáo, thời hạn báo cáo, thời hạn chốt số liệu để các cơ quan thi hành án thực hiện việc báo cáo lên cơ quan cấp trên đảm bảo công tác báo cáo của Bộ Tư pháp về bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự được chính xác, hiệu quả. 
 IV. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Về phạm vi điều chỉnh
Ý kiến thứ nhất cho rằng, nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường quy định tại Điều 21 Nghị định 16 bao gồm 9 nội dung quản lý. Vì vậy, Thông tư hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự cần hướng dẫn đầy đủ cả 9 nội dung quản lý này.
Ý kiến thứ hai cho rằng, dự thảo Thông tư chỉ nên hướng dẫn những nội dung quản lý đặc thù của bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân dân sự, chẳng hạn như: việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; giải đáp vướng mắc pháp luật về bồi thường nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường nhà nước; công tác báo cáo về bồi thường nhà nước. Còn các nội dung quản lý nhà nước khác mang tính phổ biến ở các lĩnh vực khác đã được hướng dẫn trong các văn bản pháp luật khác nhau.
Tổ soạn thảo nhất trí với ý kiến thứ hai, theo đó dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng điều chỉnh một số nội dung quản lý nhà nước đặc thù liên quan đến công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự như: việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; giải đáp vướng mắc pháp luật về bồi thường nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường nhà nước; công tác báo cáo về bồi thường nhà nước.
2. Về thời điểm chốt số liệu 
Ý kiến thứ nhất cho rằng, Thông tư này hướng dẫn Luật TNBTCNN và Nghị định số 16 cho nên thời điểm chốt số liệu để báo cáo nên là từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 (đối với báo cáo 06 tháng) và đến 31/12 hàng năm (đối với báo cáo năm).
Ý kiến thứ hai cho rằng, để phù hợp với Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp thì thời điểm chốt số liệu từ này 01/10 năm trước đến 31/3 năm sau (đối với báo cáo 6 tháng) và đến 30/9 năm sau (đối với báo cáo hàng năm).
Tổ soạn thảo nhất trí với ý kiến thứ hai, công tác tổng hợp số liệu, báo cáo về quản lý nhà nước về công tác bồi thường nói chung và quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự nói riêng là một nội dung trong công tác báo cáo ngành Tư pháp. Hơn nữa, để phục vụ kỳ họp Quốc hội tháng 5 và tháng 10 hàng năm thì số liệu phải được cập nhật kịp thời. Do vậy, dự thảo Thông tư quy định thời điểm chốt số liệu từ này 01/10 năm trước đến 31/3 năm sau (đối với báo cáo 6 tháng) và đến 30/9 năm sau (đối với báo cáo hàng năm). Dự thảo TTLT được xây dựng theo hướng này.
Trên đây là Tờ trình xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổ soạn thảo xin kính trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng để xem xét quyết định./.
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